
Số Ngày 

1 17289 4 Đặng Văn Để
68 đường số 7, phường 3, quận Gò 

Vấp
Đặng Văn Đệ Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 17290 4 Vũ Thị Tuyết
6/24 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Lạc Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 17292 4 Lê Trung Hóa
239/34/14 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Nguyễn Thị Quỳ Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 17293 4 Nguyễn Thị Minh Tâm
212/21/3 Nguyễn Văn Nguyễn, 

phường Tân Định, quận 1
Nguyễn Thị Trước Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 17294 4 Trần Huỳnh Bảo Thơ
107/5/9 Ngô Đức Kế, phườn 12, 

quận Bình Thạnh
Đinh Thị Nga Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 17295 4 Mai Xuân Triệu
351/13 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận 3
Trần Xuân Hải Bảy Bạch 2781 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

7 17298 4 Nguyễn Trung Dung
18 Lộc Hưng, phường 6, quận Tân 

Bình
Dương Thị Hải Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 17299 4 Trần Thị Thơm
115/94 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Trần Hội Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 17300 4 Nguyễn Thị Hằng
27/13 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Hạp Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 17308 4 Trần Thị Thơm
115/94 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Trần Thị Tốt Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 17331 4 Dương Văn Chiến
443/106D Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3 
Vũ Thị Hơn Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 17357 4 Trần Hải Sơn
17 Trần Hưng Đạo, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Trần Ninh Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 17358 4 Trần Hải Sơn
17 Trần Hưng Đạo, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Thoa Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 17359 4 Lưu Thị Hoài Cúc
453/14 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3
Ngô Hùng Kiệt Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 17369 4 Đỗ Thị Thúy
Triệu Phong 2, Quảng Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh Thuận
Cao Hữu Cường Bảy Bạch 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 18727 4 Lê Thị Phượng
92/95 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh
Trần Kiến Quốc Chín Hoàng 2781 05/06/2025

Đơn cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 18832 4 Nguyễn Thị Thương
367/18 Lê Trọng Tấn, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú
Nguyễn Trọng Vũ Chín Hoàng 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 18843 4 Phạm Thị Tốt
194/5 Chiến Lược, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân
Phạm Văn Mẫu Chín Hoàng 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 18860 4 Bùi Thị Loan
415/6 Hoàng Văn Thụ, phường 2, 

quận Tân Bình
Bùi Hữu Tín Chín Hoàng 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 18863 4 Trần Dũng Sĩ
1134/4 Trường Sa, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Trần Đình Ký Chín Hoàng 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 18876 4 Ngô Gia Lương 512 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5 Đặng Thị Gấm Chín Hoàng 2781 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 18877 4 Nguyễn Văn Cường
86/168 Ông Ích Khiêm, phường 14, 

quận 11
Mai Thị Sự Chín Hoàng 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 18881 4 Lương Thị Tươi
305/9A tổ 4, khu phố 3, phường 

Tân Hưng, quận 7
Nguyễn Thị Ba Chín Hoàng 2781 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

24 19500 4 Lưu Thế Hưởng
351/49A Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận 3
Lưu Văn Kháng GX Vườn Xoài 2781 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 1534 21 Nguyễn Ngọc Minh
178/263 Nguyễn Duy, phường 9, 

quận 8

Luân Xú Há (Mộ chữ 

hoa)
Bắc Việt 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 1535 21 Lương Chí
233 Nguyễn Thượng Hiền, phường 

4, quận 3
Lương Quyền Bắc Việt 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Bình Tân, ngày 03 tháng 9 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 12

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 05/9/2025 (Buổi sáng, thứ Sáu)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

1



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

27 2776 21 Nguyễn Thị Kim Yến
346/23/31 Phan Văn Trị, phường 

11, quận Bình Thạnh
Nguyễn Hoàng Bảo Cán Bộ 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 8615 21 Phạm Thị Loan
2672C Phạm Thế Hiển, phường 7, 

quận 8
Phạm Thị Lai Hòa Hưng 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 8617 21 Lê Danh Mai
491/4 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 

3
Lê Danh Dong Hòa Hưng 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 8754 21 Phạm Thị Liên
35/72/91/2D Lê Văn Phan, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hiệu Hòa Hưng 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 10503 21 Lê Mậu Thao
72 khu phố 19, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Võ Thị Nữ Liên Ứng 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 10569 21 Trần Thị Đỏ
43/1 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Lập Liên Ứng 2798 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

33 15519 21 Phạm Ngọc Nga
331/28 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận 3

Lê Phạm Thảo 

Nguyên
Trấn Quốc 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 15571 21 Nguyễn Quốc Cường
69 Trần Hữu Trang, phường 10, 

quận Phú Nhuận
Lê Quang Châu Trấn Quốc 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 17274 17 Võ Đình Thịnh
1041/71/10A Trần Xuân Soạn, 

phường Tân Hưng, quận 7

Võ Cơ (Bia mộ: Võ 

Đình Cơ)
Bảy Bạch 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 17278 17 Dương Thị Hồng
333/9 Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường 1, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Tùy Bảy Bạch 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 17348 17 Đặng Công Luận
458/8 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 

10
Đặng Công Ngôn Bảy Bạch 2794 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

38 17379 17 Nguyễn Hữu Thừa
474/52 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Nguyễn Thị Nhàn Bảy Bạch 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 17402 17 Nguyễn Đăng Tiến
045 Lô A, chung cư Nguyễn Thiện 

Thuật, phường 1, quận 3
Nguyễn Thị Cát Bảy Bạch 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 17415 17 Trần Thanh Quang
143/1 Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Kỉnh Bảy Bạch 2794 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

41 18730 17 Vũ Thị Hòa
974/26/1A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình
Phạm Văn Hoan Chín Hoàng 2794 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

42 18731 17 Hoàng Phú Hải
31 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 

quận Tân Bình
Hoàng Văn Quý Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 18732 17 Phạm Trọng Kha
54/18 Nguyễn Hồng Đào, phường 

14, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Rinh Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 18822 17 Thái Thị Bích Ngân
270/109/1B Phan Đình Phùng, 

phường 1, quận Phú Nhuận
Thái Văn Lê Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 18826 17 Nguyễn Ngọc Thanh
419/12C Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Trần Thị Kiều Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 18827 17 Nguyễn Minh Hướng
55/107A/32 Thành Mỹ, phường 8, 

quận Tân Bình

Trương Thị Lài (Tự: 

Đinh Thị Lài)
Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 18830 17 Trần Văn Sáng
199 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Trần Thị Yến Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 18835 17 Trần Vũ Huyền Nga
411/70 Lê Đức Thọ, phường 17, 

quận Gò Vấp
Vũ Thị Nở Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 18841 17 Trần Anh Thư
590/13 Cách Mạng Thánh Tám, 

phường 11, quận 3
Trần Thị Vân Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 18854 17 Hoàng Văn Hai
322A/12 Vĩnh Viễn, phường 4, 

quận 10
Hoàng Diệu Tịnh Chín Hoàng 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 19499 17 Nguyễn Dương Anh Thư
11/3E ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn
Dương Văn Ngọc GX Vườn Xoài 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 20562 17 Hồ Ngọc Cộ
57 Thống Nhất, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Hồ Ngọc Hộ Tư Danh 2794 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 18871 41 Nguyễn Quang Minh
351A Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

3
Đặng Thị Bẻm Chín Hoàng 2818 05/06/2025

Đơn cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 19033 41 Trần Thị Sãi
115/13/9 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận 
Trần Thị A

Đồng Hương Kính 

Danh
2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 19034 41 Trần Thị Sãi
115/13/9 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận 
Trần Thị Mỹ

Đồng Hương Kính 

Danh
2818 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

56 19035 41 Đoàn Xuân Dũng
62 Bác Ái, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú 
Trần Thị Cam

Đồng Hương Kính 

Danh
2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

57 19049 41 Mai Văn Minh
18 Khai Trí, phường 6, quận Tân 

Bình 
Mai Viết Đăng

Đồng Hương Kính 

Danh
2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 19052 41 Vũ Quốc Văn
491/61P Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3 
Trần Thị Khuyên

Đồng Hương Kính 

Danh
2818 05/06/2025

Đơn cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 20384 41 Vũ Quốc Thắng
10 Nguyễn Trường Tộ, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú 
Vũ Xuân Báo Tám Sơn 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 20386 41 Nguyễn Ngọc Lưỡng
93/19 đường 100, Bình Thới, 

phường 14, quận 11 
Nguyễn Quang Minh Tám Sơn 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 20724 41 Nguyễn Đình Lực
78/4 Chấn Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình 
Trần Thị Tập Tư Một 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 21100 41 Phan Văn Ngọc
363/10/9 Đất Mới, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân 
Dương Thị Tư Út Cuộc 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 21102 41 Phan Thị Như Hoàng
228/16 Hậu Giang, phường 9, quận 

6 
Lê Văn Đông Út Cuộc 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 21103 41 Nguyễn Phi Đạt
168/11 Võ Thành Trang, phường 

11, quận Tân Bình 
Võ Quới Út Cuộc 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 21253 41 Trần Thị Bình Phương
84A Lê Lai, phường 12, quận Tân 

Bình 
Trần Văn Thịnh Út Lợi 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 21254 41 Phan Văn Hiếu
Ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, Định 

Quán- Đồng Nai
Nguyễn Thị Sáu Út Lợi 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 21255 41 Hoàng Ngọc San
68/16 Đồng Đen, phường 14, quận 

Tân Bình 
Hoàng Đông Pha Út Lợi 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 21256 41 Nguyễn Thị Thanh Ngân
174/14 Lý Tự Trọng, phường Bến 

Thành, quận 1 
Nguyễn Văn Thưởng Út Lợi 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 21257 41 Nguyễn Hoàng Minh
Số 1, khu phố 4, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân 
Nguyễn Thị Được Út Lợi 2818 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 16742 86 Phạm Văn Hội
371/40 Trường Chinh, phường 14, 

quận Tân Bình
Trần Văn Minh Bảy Bạch 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 16743 86 Phạm Văn Hội
371/40 Trường Chinh, phường 14, 

quận Tân Bình
Phạm Thị Minh Bảy Bạch 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 17123 86 Võ Bạch Tuyết
19/3 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, 

quận 5
Võ Văn Thiện Bảy Bạch 2863 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

73 17628 86 Nguyễn Thiện Quân
189/47A Hoàng Hoa Thám, 

phường 6, quận Bình Thạnh
Phạm Văn Đốc Bắc Hà A 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 17642 86 Cao Thị Kim Loan
307 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 

10

Cao Huy Yến (Nhủ 

Danh: Đoàn Minh 

Nguyệt)

Bắc Hà A 2863 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 18130 86 Dương Tấn Hải
237/35 Nguyễn Tiểu La, phường 8, 

quận 10
Ngô Thị Thanh Chín Hoàng 2863 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

76 18213 86
Nguyễn Sĩ Hoàng 

Chương

368/798 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình
Nguyễn Sĩ Na Chín Hoàng 2863 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

77 18229 86 Nguyễn Thị Lan
46/32A Đường Nhiêu Tứ, phường 

7, quận Phú Nhuận
Nguyễn Duy Hiếu Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 18304 86 Nguyễn Văn Hùng
78 Quảng Hiền, phường  11, quận 

Tân Bình
Hồ Văn Dũng Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 18306 86 Nguyễn Thị Bến
Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, Tân 

Châu, Tây Ninh
Nguyễn Đức Thông Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 18310 86 Nguyễn Đằng Phương
127/49/10 Lê Thúc Hoạch, Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Nghi Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 18441 86 Nguyễn Thị Vân
120/33/10 Trường Chinh, phường 

12, quận Tân Bình
Phùng Thị Phương Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 18454 86 Trịnh Duy Vũ
172 Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3

Trịnh Duy Tửu (ND: 

Nguyễn Thị Bích 

Ngãi)

Chín Hoàng 2863 05/06/2025
Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

83 18519 86 Trần Văn Tuấn

76/36/40 đường số 19, KP3, 

phường Linh Chiểu, thành phố Thủ 

Đức

Trần Văn Hai Chín Hoàng 2863 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 18529 86 Nguyễn Văn Huy
333/3 Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường 1, quận Tân Bình
Nguyễn Văn Trinh Chín Hoàng 2863 05/06/2025

Đơn cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 18592 86 Trần Xuân Thu
366/20 Lê Văn Quới, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Thị Phơi Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 19109 86 Trần Hữu Hạnh
830/26/15A Đoàn Văn Bơ, phường 

16, quận 4
Trần Văn Ái

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

87 19111 86 Trần Hữu Hạnh
830/26/15A Đoàn Văn Bơ, phường 

16, quận 4
Trần Thị Tính  

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 16707 98 Võ Thị Bình

Căn 10 Tầng 9 Lô B chung cư Phú 

Thạnh, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú

Thái Văn Lạc Bảy Bạch 2875 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 16841 98 Đỗ Thị Kim Oanh
498 Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Đỗ Đình Xan Bảy Bạch 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 17639 98 Vũ Thụy Bích Trâm
480/45 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Nguyễn Thị Đáng Bắc Hà A 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 17764 98
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Hương

461B Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10

Nguyễn Minh Hải 

Đăng
Bắc Hà A 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 17961 98 Vũ Thụy Bích Trâm
480/45 Nguyễn Tri Phương, 

phường  9, quận 10
Vũ Viết Phùng Bắc Hà B 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 18142 98 Tăng Thái Bình
1083 Hậu Giang, phường 11, quận 

6
Nguyễn Thị Hồng Chín Hoàng 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 18668 98 Nguyễn Phước Long
205/48 Trần Văn Đang, phường  

11, quận3
Nguyễn Thuật Chín Hoàng 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 18669 98 Trần Thanh Tần
579/11C Phạm Văn Chí, phường  

7, quận 6
Nguyễn Thị Liên Chín Hoàng 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 19860 98 Phan Thị Kim Yến
183/44 đường 3 tháng 2, phường 

11, quận 10
Nguyễn Thị Thanh Hai Nhớ 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 19930 98 Nguyễn Vũ Quốc An
310/37/33 Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân
Nguyễn Đức Vĩnh Nam Hòa 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 20596 98
Trương Vương Công 

Thành

165/2 Vườn Lài, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú

Trương Vương Quốc 

Hân
Tư Một 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 20717 98 Trương Vương Trà My
165/16 Vườn Lài, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú

Trương Vương 

Quyền
Tư Một 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 20895 98 Phạm Thị Cẩm Vân
289/45/7 Bến Vân Đồn, phường 2, 

quận 4
Trần Thị Trang Út Cuộc 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 21093 98 Nguyễn Lầu
73 Tái Thiết, phường 11, quận Tân 

Bình
Nguyễn Thị Lầu Út Cuộc 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 21095 98 Trần Tấn Thành
35 Tái Thiết, phường 11, quận Tân 

Bình

Hồ Thị Giảng (Bia 

mộ ghi: Hồ Thị Rốn, 

tự Giảng)

Út Cuộc 2875 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 21097 98 Trần Thị Tuyết Nhung
52 Phan Sào Nam, phường 11, 

quận Tân Bình
Trần Minh Thùy Út Cuộc 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 21098 98 Lý Thị Sáu
18 Vườn Lài, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Võ Thị Bảy Út Cuộc 2875 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

105 21099 98 Phạm Thị Ngọc Dung
B13/8/11 ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh

Phạm Văn Nguyên 

(ND: Phùng Thị Lý)
Út Cuộc 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 21370 98 Nguyễn Thị Mỹ Giang
141/20 đường số 8, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Lợi Út Tre 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 21545 98 Nguyễn Trần Xê 256/19 Pasteur, phường 8, quận 3 Nguyễn Trần Trúc Út Tre 2875 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 21546 98 Hoàng Minh Định
25/32/3 Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú
Hoàng Minh Sơn Út Tre 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 18824 101 Nguyễn Kim Ngọc
108/41 Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3
Nguyễn Đăng Quyến Chín Hoàng 2878 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 17378 15 Nguyễn Hữu Thừa
474/52 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Nguyễn Hữu Thuấn Bảy Bạch 2792 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 10508 21 Lê Mậu Thao
72 khu phố 19, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Lê Trân Liên Ứng 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 17370 15 Nguyễn Xuân Thông
908 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình
Triệu Việt Cường Bảy Bạch 2792 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 20234 196 Nguyễn Đức Hùng
1088 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình
Lê Xuân Thầm Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

114 20243 196 Ninh Thị Thu Hà
218/43/10 Bùi Thị Xuân, phường 

3, quận Tân Bình
Ninh Đăng Phi Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 20287 196 Nguyễn Thị Phương Loan
239 Chấn Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình
Đinh Thị Lẽ Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 20321 196 Trần Thị Tuyết
226/8/1 Lê Trọng Tấn, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú 
Trần Vinh Hùng Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

117 20323 196 Nguyễn Hoàng Minh
1A76 Ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh
Hoàng Thị Huê Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 20325 196 Đào Thị Minh
416/49/2 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận 3 
Phạm Thị Chuốt Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 20326 196 Đào Thị Minh
416/49/2 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận 3 
Đào Văn Duyên Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 20328 196 Đặng Thị Thu Thủy
416/97 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận 3 
Đặng Thị Thu Hằng Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 1598 14 Nguyễn Thị Thanh Hồng 583 Lò Gốm, phường 9, quận 6 Nguyễn Anh Tuấn Bắc Việt 2791 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 3528 14 Lương Chuyên Hữu
339/5/2 Kênh Tân Hóa, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Nhâm Quốc Hùng Đông Quan 2791 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 8607 14 Nguyễn Văn Trung
50/20A Tô Hiến Thành, phường 

15, quận 10
Trần Thị Viên Hòa Hưng 2791 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 8609 14 Trần Thị Kim
51/2 Đồng Đen, phường 12, quận 

Tân Bình
Trần Thị Nhàn Hòa Hưng 2791 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 8610 14 Trần Thị Kim
51/2 Đồng Đen, phường 12, quận 

Tân Bình
Trần Thị Lai Hòa Hưng 2791 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 8611 14 Mai Văn Anh
266/64/2 Tôn Đản, phường 8, quận 

4
Mai Văn Kiều Hòa Hưng 2791 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 8612 14 Nguyễn Thanh Hùng
Số 06, Thôn 7, Xã Đăklao. Huyện 

ĐăkMil, Tỉnh ĐăkNông 
Phạm Thị Đông Hòa Hưng 2791 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 8704 14 Nguyễn Thị Hằng
947/23 Lạc Long Quân, phường 11, 

quận Tân Bình

Nguyễn Thị Phương 

Tâm
Hòa Hưng 2791 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

129 15551 14 Nguyễn Công Hoán
340/66/9 TCH10, KP4, phường 

Tân Chánh Hiệp, quận 12
Nguyễn Đình Hòe Trấn Quốc 2791 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 15552 14 Trương Văn Tuấn
76/5 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 

Phú Nhuận
Hứa Thị Ten Trấn Quốc 2791 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 8302 125 Trần Thị Ngọc Bích
23/36/32/26 Nguyễn Hữu Tiến, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú
Trần Thị Huệ Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 8336 125 Phạm Quang Trung
52/105C Lãnh Binh Thăng, phường 

13, quận 11
Phạm Quang Thiện Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 8367 125 Đặng Quốc Tiến
285/132 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận 10
Đặng Ngọc Cho Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 8465 125 Trần Thị Huyền
102 Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10
Trần Thị Di Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 8483 125 Mai Thị Nhài
453KA/110A Lê Văn Sỹ, phường 

12, quận 3
Nguyễn Viết Loan Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 9154 125 Võ Thị Phượng
49D3/13A Hoài Thanh, phường 14, 

quận 8
Ông Thị Rết Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 9173 125 Thân Thị Mỹ Dung
142D/54 Cô Giang, phường 2, quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Thị Hai Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 9176 125 Võ Văn Tốt
52 Lương Thế Vinh, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Phương Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 9251 125 Nguyễn Thanh Phú
297/44 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 

10
Nguyễn Thanh Sang Liên Ứng 2902 05/06/2025

Ctử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

140 9789 125 Phạm Văn Đạt
155 đường 793, An Bình, An Phú, 

Củ Chi
Phạm Văn Tâm Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 10168 125 Phạm Thị Thu Lan
79/25/26 Bờ Bao Tân Thắng, 

phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Bùi Giáo Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

142 15217 125 Trương Hữu Thanh Giàu
18/7 đường số 14, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trương Văn Mùi Trấn Quốc 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN
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